
TT MSSV N.Sinh Lớp Ghi chú

1 2027522044 Nguyễn Thị BíchHường 10/10/1964 T20YDH2A Có chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn theo Thông tư 40 Miễn

2 2027522110 Đỗ Trần Hồng Quyên 01/02/1979 T20YDH1A Có chứng chỉ GDQP hệ đại học Miễn Miễn

3 2027522159 Phan Thị Huyền Trang 25/12/1989 T20YDH3A Có chứng chỉ GDQP hệ đại học Miễn Miễn

4 2026522172 Nguyễn Hữu Tuấn 22/11/1976 T20YDH1A Có chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn theo Thông tư 40 Miễn

5 2026522018 Trương Phú Dũng 20/10/1971 T20YDH1A Có chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn HP1 BS-HP3

6 2027522023 Nguyễn Thị Thu Hà 04/10/1984 T20YDH1A Có chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn HP1 BS-HP3

7 2027522199 Lê Thị Huyền 30/04/1973 T20YDH2A Có chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn HP1 BS-HP3

8 2027522051 Lê Thị Khải 15/08/1969 T20YDH2A Có chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn HP1 BS-HP3

9 2027522067 Lê Thị Loan 28/10/1983 T20YDH2A Có chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn HP1 BS-HP3

10 2027522226 Hồ Đình Tuấn 19/09/1985 T20YDH2 Có chứng chỉ GDTC hệ đại học Miễn

11 2027522303 Nguyễn Nho Khương 08/08/1980 T20YDH Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn theo thông tư 40

12 2026522249 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/03/1980 T20YDH Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn theo thông tư 40

13 2026522251 Lê Thị Ngà 04/10/1989 T20YDH Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1 BS-HP3

14 2027522270 Hoàng Xuân Đài 02/12/1990 T20YDH Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1 BS-HP3

15 2026522250 Phan Thị Bích Ngọc 17/03/1985 T20YDH Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1 BS-HP3

16 2026522279 Bùi Thị Lan 08/12/1974 T20YDH Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1 BS-HP3
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